
1 Đơn vị Hồi sức tim mạch 0 0.0 0.0 0.0

2 Khoa Điều trị tích cực Nội khoa 1 2.8 0.0 0.0

3 Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa 7 3.3 0.0 2.8

4 Khoa Điều trị tích cực Ngoại tim mạch 0 0.0 0.0 0.0

5 Trung tâm sơ sinh 3 1.9 0.0 0.0

6 Khoa ĐTTC-TTBNĐ 1 5.9 0.0 0.0

7 Khoa Cấp cứu chống độc 0

8 Khoa Chỉnh hình nhi 0

9 Khoa Điều trị tự nguyện 0

11 Khoa Dinh dưỡng 1

12 Khoa Gan mật 2

13 Khoa Huyết học lâm sàng 0

14 Khoa Khám và điều trị ban ngày 0

15 Khoa Khám và điều trị ban ngày-TTBNĐ 0

16 Khoa Mắt 0

17 Khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp 0

18 Khoa Ngoại Lồng ngực 1

19 Khoa Ngoại Tiêu hóa 1

20 Khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy 1

21 Khoa Ngoại Tiết niệu 1

22 TT Nội tiết- Chuyển hóa- Di truyền và LPPT 0

23 Khoa Nội Tim mạch 0

24 Khoa Nội tổng quát - TTBNĐ 0

25 Khoa Phục hồi chức năng 0

26 Khoa Răng hàm mặt 0

27 Khoa Sọ mặt và Tạo hình 0

28 Khoa Sức khỏe vị thành niên 0

29 Khoa Tai mũi họng 0

30 Khoa Tâm thần 0

31 Khoa Thận và Lọc máu 0

32 Khoa Tiêu hóa 2

33 Khoa Y học cổ truyền 0

34 Trung tâm Hô hấp 0

35 TT Lọc máu ngoài thận 0

36 Trung tâm Quốc tế S 0

37 Trung tâm Thần kinh 0

38 TT Thính học và TLNNTE 0

39 Trung tâm Ung Thư 3

40 Khoa Da Liễu 0
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